
STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH KÝ TÊN ĐIỂM GHI CHÚ

1 0620000441 Hồ Lệ Thủy TN. Nguyên Tịnh

2 0620000444 Nguyễn Thị Ngọc Tiên TN. Uyển Châu

3 0620000445 Trần Thị Bích Tiên Ngọc Hoa

4 0620000446 Nguyễn Chu Du Tiên Pháp Minh Tâm

5 0620000449 Đặng Quốc Tiền T. An Phong

6 0620000454 Nguyễn Tô T. Minh Đông

7 0620000458 Trần Thị Phương Toàn Hạnh Tuệ

8 0620000459 Trần Quốc Toản Ngộ Đạo Tâm

9 0620000460 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Thánh Ngọc

10 0620000463 Vy Bảo Trâm Ngọc Thy

11 0620000466 Châu Nguyễn Thị Huyền Trân TN. Quảng Thanh

12 0620000467 Võ Thị Mỹ Trang TN. Hải Minh

13 0620000470 Phùng Thị Đoan Trang Diệu Minh

14 0620000472 Hồ Thị Thùy Trang TN. Lệ Thư

15 0620000473 Hồ Minh Trí Minh Huệ

16 0620000474 Đoàn Lê Minh Trí Đức Hòa

17 0620000478 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TN. Phước Hòa

18 0620000481 Chung Mỹ Trinh TN. Nhuận Nghiêm

19 0620000484 Huỳnh Phương Trúc Ngọc Nguyệt

20 0620000489 Lê Thành Trung T. Giác Minh

21 0620000491 Phan Quốc Trường T. Thanh Phương

22 0620000494 Phan Thanh Tú Huệ Tài

23 0620000495 Võ Thị Cẩm Tú Thanh Tân

24 0620000497 Nguyễn Vương Thanh Tú Đồng Thanh

25 0620000498 Huỳnh Thị Minh Tú TN. Phương Thành Nhu

26 0620000499 Lê Thanh Tú T. An Thạnh

27 0620000500 Từ Minh Tuấn Chánh Tín Trung

28 0620000508 Trần Thanh Tuấn Minh Đạt

29 0620000511 Trần Ngọc Tươi Hoa Đức

30 0620000512 Nguyễn Thị Lam Tuyền Hoa Đức
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31 0620000513 Nguyễn Ánh Tuyết Hoa Đức

32 0620000514 Mai Ngọc Tuyết Huỳnh Hoa Như

33 0620000517 Hồ Văn Tý T. Quảng Thiện

34 0620000521 Trần Mỹ Uyên Diệu Quang

35 0620000522 Trương Tú Uyên TN. Ấn Huệ

36 0620000523 Tăng Tuyết Vân Diệu Thông

37 0620000524 Nguyễn Thị Thanh Vân Tuệ Ngọc

38 0620000526 Nguyễn Thị Vân TN. Nghĩa Liên

39 0620000527 Lê Thị Vân TN. Đức Phúc

40 0620000529 Trương Thị Ngọc Vân Diệu Hải

41 0620000530 Trương Thị Thanh Vân TN. Liên Thùy

42 0620000534 Nguyễn Tường Vân Nhựt Vân

43 0620000536 Phạm Thị Quý Vân Diệu Thiện

44 0620000539 Hà Đăng Văn Huệ Văn

45 0620000540 Võ Thị Thùy Vang

46 0620000542 Nguyễn Thị Vẹn TN. Vạn Tròn

47 0620000543 Kiều Công Ti Vi

48 0620000544 Hồ Đơn Vị T. Nhuận Phẩm

49 0620000546 Thân Đức Việt T. Phúc Minh

50 0620000550 Vũ Trường Vĩnh T. Minh Hòa

51 0620000552 Trần Hoàn Vũ Thiện Thanh

52 0620000556 Nguyễn Thị Xuân TN. Như Thiện

53 0620000557 Trần Thị Việt Xuân Liên Xuân

54 0620000558 Nguyễn Lê Thị Thanh Xuân TN. Linh Điệp

55 0620000559 Nguyễn Thị Như Ý

56 0620000561 Đặng Kim Yến TN. Giác Hạnh Đức

57 0620000562 Lê Thị Ngọc Yến Liên Yến

58 0620000563 Nguyễn Thị Anh Thy Bảo Quang

59 0620000564 Nguyễn Hữu Ngọc Thiện Châu

60 0620000568 Phạm Thị Thảo Khanh

61 0620000569 Phan Thị Mỏng TN. Huệ Phúc

62 1250000545 Nguyễn Trần Việt Thư TN. Liên Hạ

63 1350000095 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn T. Nguyên Tánh

64 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn

65 2050000353 Nguyễn Thị Nhiễu TN. Liên Duyên

66 2220000006 Trần Thanh Nam T. Châu Thanh

67 2220000034 Phan Thị Bích Thùy TN. Trung Thiện

68 2220000038 Trần Thị Thùy Linh TN. Như Huệ

PHẬT GIÁO & TRỊ LIỆU - E Page 2



Giám thị 2 Thư kí

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giảng viên
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